
KẾ HOẠCH, LỘ TRÌNH SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC GIAI ĐOẠN 2022-2025
TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP CỦA TỈNH 
(Kèm theo Đề án số      /ĐA-UBND ngày   /   /2021 của UBND tỉnh)

Stt Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị

SLNLV được
giao năm 2021
hưởng lương từ

NSNN

SLNLV giao
năm 2021

hưởng
lương từ

NTSN

Lộ trình số lượng người làm việc từ hưởng lương từ NSNN sang hương lương từ NTSN

Ghi chú
Tổng số lượng người làm việc Năm 2022 Năm 2023 Năm 2024 Năm 2025

Tổng

Số biên
chế

hưởng
lương từ

NSNN

Số biên
chế

hưởng
lương từ

NTSN

Tổng

Số biên
chế

hưởng
lương từ

NSNN

Số biên
chế

hưởng
lương từ

NTSN

Tổng

Số biên
chế

hưởng
lương từ

NSNN

Số biên
chế

hưởng
lương từ

NTSN

Tổng

Số biên
chế

hưởng
lương từ

NSNN

Số biên
chế

hưởng
lương từ

NTSN

Tổng

Số biên
chế

hưởng
lương từ

NSNN

Số biên
chế

hưởng
lương từ

NTSN

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

TỔNG 19991 359 19991 17950 2041 19991 19485 506 19991 18957 1034 19991 18453 1538 19991 17950 2041

I CẤP TỈNH 5896 359 5896 5259 637 5896 5735 161 5896 5561 335 5896 5412 484 5896 5259 637

1
Đơn vị sự nghiệp trực thuộc
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

15 15 13 2 15 15 15 15 15 14 1 15 13 2

2 Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Nội vụ 15 15 13 2 15 15 15 15 15 14 1 15 13 2

3
Đơn vị sự nghiệp trực thuộc
Sở Kế hoạch và đầu tư

13 13 0 13 13 13 13 13 13 13 13 13

4
Đơn vị sự nghiệp trực thuộc
Sở Công thương

10 10 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10

5
Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hoá,
Thể thao và Du lịch

205 205 184 21 205 200 5 205 188 17 205 185 20 205 184 21

6
Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Lao động -
Thương binh và Xã hội

284 284 255 29 284 278 6 284 271 13 284 266 18 284 255 29

7
Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Nông
nghiệp và phát triển nông thôn

204 204 184 20 204 203 1 204 198 6 204 191 13 204 184 20

8
Đơn vị sự nghiệp trực thuộc
Sở Tài nguyên và Môi trường

5 5 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5

9
Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc
Sở Giao thông vận tải

25 0 25 22 3 25 25 25 23 2 25 22 3 25 22 3

10 Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Xây dựng 4 0 4 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4
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11 Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế 2972 257 2972 2674 298 2972 2893 79 2972 2822 150 2972 2747 225 2972 2674 298

12
Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc
Sở Giáo dục và đào tạo

1663 102 1663 1495 168 1663 1622 41 1663 1580 83 1663 1540 123 1663 1495 168

13
Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc
Sở Khoa học và công nghệ

15 0 15 10 5 15 15 15 15 15 15 15 10 5

14
Đơn vị sự nghiệp trực thuộc
Sở Thông tin và truyền thông

10 10 9 1 10 10 10 10 10 9 1 10 9 1

15 Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tư pháp 21 21 20 1 21 21 21 21 21 20 1 21 19 2

16 Đài Phát thanh và truyền hình 86 86 79 7 86 84 2 86 82 4 86 79 7 86 77 9

17 Trường Cao đẳng Y tế 52 52 48 4 52 51 1 52 49 3 52 48 4 52 47 5

18
Trường Cao đẳng Cộng đồng
Hưng Yên

140 140 127 13 140 137 3 140 133 7 140 127 13 140 125 15

19
Trường Cao đẳng KT-KT
Tô Hiệu

147 147 135 12 147 143 4 147 139 8 147 135 12 147 132 15

20 Quỹ Phát triển đất tỉnh 10 10 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10

II CẤP HUYỆN 14050 0 14050 12646 1404 14050 13705 345 14050 13351 699 14050 12996 1054 14050 12646 1404

1 UBND thành phố Hưng Yên 1335 0 1335 1202 133 1335 1302 33 1335 1270 65 1335 1237 98 1335 1202 133

Stt Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị

SLNLV được
giao năm 2021
hưởng lương từ

NSNN

SLNLV giao
năm 2021

hưởng
lương từ

NTSN

Lộ trình số lượng người làm việc từ hưởng lương từ NSNN sang hương lương từ NTSN

Ghi chú
Tổng số lượng người làm việc Năm 2022 Năm 2023 Năm 2024 Năm 2025

Tổng

Số biên
chế

hưởng
lương từ

NSNN

Số biên
chế

hưởng
lương từ

NTSN

Tổng

Số biên
chế

hưởng
lương từ

NSNN

Số biên
chế

hưởng
lương từ

NTSN

Tổng

Số biên
chế

hưởng
lương từ

NSNN

Số biên
chế

hưởng
lương từ

NTSN

Tổng

Số biên
chế

hưởng
lương từ

NSNN

Số biên
chế

hưởng
lương từ

NTSN

Tổng

Số biên
chế

hưởng
lương từ

NSNN

Số biên
chế

hưởng
lương từ

NTSN

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Trung tâm Văn hóa và Truyền thanh 22 22 21 1 22 21 1 22 21 1 22 21 1 22 21 1

Trung tâm GDNN-GDTX 29 29 28 1 29 28 1 29 28 1 29 28 1 29 28 1

Khối Mầm Non 348 348 314 34 348 340 8 348 332 16 348 323 25 348 314 34

Khối Tiểu học 456 456 410 46 456 445 11 456 434 22 456 422 34 456 410 46

Khối THCS 382 382 341 41 382 373 9 382 363 19 382 353 29 382 341 41

Trường Liên cấp 98 98 88 10 98 95 3 98 92 6 98 90 8 98 88 10

2 Huyện Tiên Lữ 1216 0 1216 1095 121 1216 1188 28 1216 1155 61 1216 1127 89 1216 1095 121

Trung tâm Văn hóa và Truyền thanh 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

Trung tâm GDNN-GDTX 36 36 33 3 36 36 36 34 2 36 33 3 36 33 3

Khối Mầm Non 375 375 337 38 375 366 9 375 357 18 375 348 27 375 337 38

Khối Tiểu học 377 377 339 38 377 368 9 377 357 20 377 348 29 377 339 38

Khối THCS 332 332 298 34 332 324 8 332 315 17 332 308 24 332 298 34

Trường Liên cấp 80 80 72 8 80 78 2 80 76 4 80 74 6 80 72 8

3 Huyện Phù Cừ 1040 0 1040 936 104 1040 1014 26 1040 987 53 1040 962 78 1040 936 104

Stt Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị

SLNLV được
giao năm 2021
hưởng lương từ

NSNN

SLNLV giao
năm 2021

hưởng
lương từ

NTSN

Lộ trình số lượng người làm việc từ hưởng lương từ NSNN sang hương lương từ NTSN

Ghi chú
Tổng số lượng người làm việc Năm 2022 Năm 2023 Năm 2024 Năm 2025

Tổng

Số biên
chế

hưởng
lương từ

NSNN

Số biên
chế

hưởng
lương từ

NTSN

Tổng

Số biên
chế

hưởng
lương từ

NSNN

Số biên
chế

hưởng
lương từ

NTSN

Tổng

Số biên
chế

hưởng
lương từ

NSNN

Số biên
chế

hưởng
lương từ

NTSN

Tổng

Số biên
chế

hưởng
lương từ

NSNN

Số biên
chế

hưởng
lương từ

NTSN

Tổng

Số biên
chế

hưởng
lương từ

NSNN

Số biên
chế

hưởng
lương từ

NTSN

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
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Trung tâm Văn hóa và Truyền thanh 16 16 16 0 16 16 16 16 16 16 16 16

Trung tâm GDNN-GDTX 20 20 19 1 20 19 1 20 19 1 20 19 1 20 19 1

Khối Mầm Non 340 340 306 34 340 332 8 340 323 17 340 315 25 340 306 34

Khối Tiểu học 291 291 260 31 291 284 7 291 276 15 291 269 22 291 260 31

Khối THCS 303 303 272 31 303 295 8 303 287 16 303 279 24 303 272 31

Trường Liên cấp 70 70 63 7 70 68 2 70 66 4 70 64 6 70 63 7

4 Huyện Ân Thi 1595 0 1595 1435 160 1595 1556 39 1595 1516 79 1595 1476 119 1595 1435 160

Trung tâm Văn hóa và Truyền thanh 16 16 16 0 16 16 16 16 16 16 16 16

Trung tâm GDNN-GDTX 38 38 37 1 38 37 1 38 37 1 38 37 1 38 37 1

Khối Mầm Non 480 480 430 50 480 468 12 480 456 24 480 444 36 480 430 50

Khối Tiểu học 524 524 470 54 524 511 13 524 497 27 524 482 42 524 470 54

Khối THCS 498 498 447 51 498 486 12 498 473 25 498 461 37 498 447 51

Trường Liên cấp 39 39 35 4 39 38 1 39 37 2 39 36 3 39 35 4

5 Huyện Kim Động 1276 0 1276 1148 128 1276 1245 31 1276 1214 62 1276 1182 94 1276 1148 128

Trung tâm Văn hóa và Truyền thanh 17 17 17 0 17 17 17 17 17 17 17 17

Stt Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị

SLNLV được
giao năm 2021
hưởng lương từ

NSNN

SLNLV giao
năm 2021

hưởng
lương từ

NTSN

Lộ trình số lượng người làm việc từ hưởng lương từ NSNN sang hương lương từ NTSN

Ghi chú
Tổng số lượng người làm việc Năm 2022 Năm 2023 Năm 2024 Năm 2025

Tổng

Số biên
chế

hưởng
lương từ

NSNN

Số biên
chế

hưởng
lương từ

NTSN

Tổng

Số biên
chế

hưởng
lương từ

NSNN

Số biên
chế

hưởng
lương từ

NTSN

Tổng

Số biên
chế

hưởng
lương từ

NSNN

Số biên
chế

hưởng
lương từ

NTSN

Tổng

Số biên
chế

hưởng
lương từ

NSNN

Số biên
chế

hưởng
lương từ

NTSN

Tổng

Số biên
chế

hưởng
lương từ

NSNN

Số biên
chế

hưởng
lương từ

NTSN

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Trung tâm GDNN-GDTX 23 23 23 0 23 23 23 23 23 23 23 23

Khối Mầm Non 384 384 344 40 384 374 10 384 365 19 384 355 29 384 344 40

Khối Tiểu học 439 439 394 45 439 428 11 439 417 22 439 406 33 439 394 45

Khối THCS 376 376 337 39 376 367 9 376 357 19 376 347 29 376 337 39

Trường Liên cấp 37 37 33 4 37 36 1 37 35 2 37 34 3 37 33 4

6 Huyện Khoái Châu 2062 0 2062 1856 206 2062 2010 52 2062 1956 106 2062 1909 153 2062 1856 206

Trung tâm Văn hóa và Truyền thanh 18 18 18 0 18 18 18 18 18 18 18 18

Trung tâm GDNN-GDTX 39 39 37 2 39 38 1 39 37 2 39 37 2 39 37 2

Khối Mầm Non 617 617 553 64 617 601 16 617 585 32 617 568 49 617 553 64

Khối Tiểu học 566 566 509 57 566 552 14 566 537 29 566 529 37 566 509 57

Khối THCS 545 545 490 55 545 531 14 545 517 28 545 502 43 545 490 55

Trường Liên cấp 277 277 249 28 277 270 7 277 262 15 277 255 22 277 249 28

7 Huyện Văn Giang 1290 0 1290 1161 129 1290 1259 31 1290 1226 64 1290 1195 95 1290 1161 129

Trung tâm Văn hóa và Truyền thanh 16 16 16 0 16 16 16 16 16 16 16 16

Trung tâm GDNN-GDTX 16 16 16 0 16 16 16 16 16 16 16 16

Stt Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị

SLNLV được
giao năm 2021
hưởng lương từ

NSNN

SLNLV giao
năm 2021

hưởng
lương từ

NTSN

Lộ trình số lượng người làm việc từ hưởng lương từ NSNN sang hương lương từ NTSN

Ghi chú
Tổng số lượng người làm việc Năm 2022 Năm 2023 Năm 2024 Năm 2025

Tổng

Số biên
chế

hưởng
lương từ

NSNN

Số biên
chế

hưởng
lương từ

NTSN

Tổng

Số biên
chế

hưởng
lương từ

NSNN

Số biên
chế

hưởng
lương từ

NTSN

Tổng

Số biên
chế

hưởng
lương từ

NSNN

Số biên
chế

hưởng
lương từ

NTSN

Tổng

Số biên
chế

hưởng
lương từ

NSNN

Số biên
chế

hưởng
lương từ

NTSN

Tổng

Số biên
chế

hưởng
lương từ

NSNN

Số biên
chế

hưởng
lương từ

NTSN

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
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Khối Mầm Non 423 423 379 44 423 413 10 423 402 21 423 391 32 423 379 44

Khối Tiểu học 407 407 365 42 407 396 11 407 386 21 407 375 32 407 365 42

Khối THCS 375 375 333 42 375 366 9 375 355 20 375 346 29 375 333 42

Trường Liên cấp 53 53 52 1 53 52 1 53 51 2 53 51 2 53 52 1

8 Huyện Văn Lâm 1310 0 1310 1179 131 1310 1277 33 1310 1244 66 1310 1207 103 1310 1179 131

Trung tâm Văn hóa và Truyền thanh 16 16 16 0 16 16 16 16 16 16 16 16

Trung tâm GDNN-GDTX 20 20 20 0 20 20 20 20 20 20 20 20

Khối Mầm Non 426 426 383 43 426 415 11 426 404 22 426 392 34 426 383 43

Khối Tiểu học 452 452 405 47 452 440 12 452 428 24 452 413 39 452 405 47

Khối THCS 396 396 355 41 396 386 10 396 376 20 396 366 30 396 355 41

9 Thị xã Mỹ Hào 1290 0 1290 1161 129 1290 1258 32 1290 1227 63 1290 1190 100 1290 1161 129

Trung tâm Văn hóa và Truyền thanh 16 16 16 0 16 16 16 16 16 16 16 16

Trung tâm GDNN-GDTX 27 27 26 1 27 26 1 27 26 1 27 26 1 27 26 1

Khối Mầm Non 368 368 330 38 368 359 9 368 350 18 368 340 28 368 330 38

Khối Tiểu học 445 445 399 46 445 434 11 445 423 22 445 407 38 445 399 46

Stt Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị

SLNLV được
giao năm 2021
hưởng lương từ

NSNN

SLNLV giao
năm 2021

hưởng
lương từ

NTSN

Lộ trình số lượng người làm việc từ hưởng lương từ NSNN sang hương lương từ NTSN

Ghi chú
Tổng số lượng người làm việc Năm 2022 Năm 2023 Năm 2024 Năm 2025

Tổng

Số biên
chế

hưởng
lương từ

NSNN

Số biên
chế

hưởng
lương từ

NTSN

Tổng

Số biên
chế

hưởng
lương từ

NSNN

Số biên
chế

hưởng
lương từ

NTSN

Tổng

Số biên
chế

hưởng
lương từ

NSNN

Số biên
chế

hưởng
lương từ

NTSN

Tổng

Số biên
chế

hưởng
lương từ

NSNN

Số biên
chế

hưởng
lương từ

NTSN

Tổng

Số biên
chế

hưởng
lương từ

NSNN

Số biên
chế

hưởng
lương từ

NTSN

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
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Khối THCS 394 394 354 40 394 384 10 394 374 20 394 364 30 394 354 40

Trường Liên cấp 40 40 36 4 40 39 1 40 38 2 40 37 3 40 36 4

10 Huyện Yên Mỹ 1636 0 1636 1473 163 1636 1596 40 1636 1556 80 1636 1511 125 1636 1473 163

Trung tâm Văn hóa và Truyền thanh 17 17 17 0 17 17 17 17 17 17 17 17

Trung tâm GDNN-GDTX 28 28 27 1 28 27 1 28 27 1 28 27 1 28 27 1

Khối Mầm Non 459 459 413 46 459 448 11 459 437 22 459 425 34 459 413 46

Khối Tiểu học 577 577 518 59 577 563 14 577 548 29 577 531 46 577 518 59

Khối THCS 471 471 422 49 471 459 12 471 447 24 471 433 38 471 422 49

Trường Liên cấp 84 84 76 8 84 82 2 84 80 4 84 78 6 84 76 8

C Dự phòng 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45

Ghi chú: Số biên chế chuyển sang hưởng lương từ NTSN: năm 2022 là 506 người, Năm 2023 là 528 người, Năm 2024 là 504 người, năm 2025 là 503 người.

Stt Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị

SLNLV được
giao năm 2021
hưởng lương từ

NSNN

SLNLV giao
năm 2021

hưởng
lương từ

NTSN

Lộ trình số lượng người làm việc từ hưởng lương từ NSNN sang hương lương từ NTSN

Ghi chú
Tổng số lượng người làm việc Năm 2022 Năm 2023 Năm 2024 Năm 2025

Tổng

Số biên
chế

hưởng
lương từ

NSNN

Số biên
chế

hưởng
lương từ

NTSN

Tổng

Số biên
chế

hưởng
lương từ

NSNN

Số biên
chế

hưởng
lương từ

NTSN

Tổng

Số biên
chế

hưởng
lương từ

NSNN

Số biên
chế

hưởng
lương từ

NTSN

Tổng

Số biên
chế

hưởng
lương từ

NSNN

Số biên
chế

hưởng
lương từ

NTSN

Tổng

Số biên
chế

hưởng
lương từ

NSNN

Số biên
chế

hưởng
lương từ

NTSN

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
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